BÀI LUYỆN TẬP OXI – OZON – ĐỀ 2
Câu 1*: Phân tử ozon có:

A. Hai liên kết đôi. 




B. Một liên kết đôi, một liên kết đơn. 


C. Một liên kết đôi và một liên kết cho nhận.

D. Hai liên kết cho - nhận.

Câu 2: Hãy cho biết O2 và O3 là thù hình của nhau vì: 


A. Cùng cấu tạo từ những nguyên tử oxi. 

B. Cùng có tính oxi hoá. 


C. Số lượng nguyên tử khác nhau. 


D. Cả 3 điều trên.

Câu 3: Hãy cho biết O3 có tính oxi hoá mạnh hơn O2 vì: 


A. Số lượng nguyên tử nhiều hơn.


B. Phân tử bền vững hơn. 


C. Khi phân huỷ cho O nguyên tử. 


D. Có liên kết cho nhận. 

Câu 4: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là: 


A. HI và O3.

B. NH3 và HCl. 
C. H2S và Cl2.

D. Cl2 và O2.

Câu 5*: Trong tầng bình lưu của trái đất, phản ứng bảo vệ sinh vật tránh khỏi tia tử ngoại:

A. O​2 ( O + O. 
B. O3  ( O2 + O. 
C. O + O ( O2.
D. O + O2 ( O3.
Câu 6: Phản ứng tạo ra O3 từ O2 cần điều kiện: 


A. Xúc tác Fe.




B. Nhiệt độ cao. 


C. áp suất cao.




D. Tia lửa điện hoặc tia cực tím. 

Câu 7: Sục khí O3 vào dung dịch KI có sẵn vài giọt hồ tinh bột, hiện tượng quan sát được: 


A. Dung dịch có màu vàng nhạt. 

B. Dung dịch có màu xanh.  


C. Dung dịch trong suốt. 


D. Dung dịch có màu tím. 

Câu 8: Khi cho O3 tác dụng lên giấy tẩm dung dịch hồ tinh bột và KI, thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra do: 


A. Sự oxi hoá iotua. 



B. Sự oxi hoá tinh bột. 


C. Sự oxi hoá kali. 



D. Sự oxi hoá ozon. 

Câu 9: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà - Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn. Vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày? 

A. Ozon là một khí độc. 


B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi. 


C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi. 


D. Ozon có tính tẩy màu. 

Câu 10: Ozon tác dụng  với dung dịch KI còn O2 không phản ứng với dd KI (I). Điều đó chứng minh tính oxi hoá của oxi yếu hơn Ozon (II). Chọn ý đúng?

A. (I) đúng, (II) đúng, có tương quan.

B. (I) đúng, (II) đúng, nhưng không có tương quan.


C. (I) đúng, (II) sai.



D. (I) sai, (II) đúng.

Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?


A. dùng để chữa sâu răng.


B. tẩy trắng tinh bột.


C. sát trùng nước sinh hoạt.


D. điều chế oxi.

Câu 12: Trong số các sơ đồ phản ứng sau: 


(1) Ag + O3
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(2) KI + O3 + H2O 
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(3) 3O2 
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Để kết luận ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi, căn cứ vào sơ đồ phản ứng:

A. (1) và (2). 

B. (2) và (3).
         C. (3).       
D. Cả (1), (2) và (3).

Câu 13: Cho ozon tác dụng với mảnh giấy trắng có tẩm hồ tinh bột và dung dịch kali iotua, thấy mảnh giấy có màu xanh. Hiện tượng này xảy ra vì:

A. Ozon oxi hóa tinh bột làm tinh bột có màu xanh.

B. Ozon oxi hóa KI thành iot, iot làm xanh hồ tinh bột.

C. Ozon khử ion K+ thành K và oxi hóa xenlulozơ (trong thành phần của giấy).

D. Màu xanh là màu của ozon.

Câu 14: Sau khi chuyển một thể tích oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm đi 5ml (biết các thể tích đo ở cùng điều kiện). Thể tích oxi đã tham gia phản ứng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?


A. 14ml.

B. 18ml.

C. 17ml.

D. 15ml.

Câu 15: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI thấy có 12,7g chất rắn màu tím đen. Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp là:


A. Cùng 50%.

B. 60% và 40%.
C. 45% và 55%.
D. 35% và 65%.

Câu 16: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H​​2 bằng 20. Để đốt cháy hoàn toàn V lít CH4 cần 2,8 lít hỗn hợp X, biết các thể tích khí đo ở đktc. Thể tích V là giá trị nào sau đây:

A. 1,65 lít.

B. 1,55 lít.

C. 1,75 lít.

D. 1,45 lít.

Câu 17: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là:


A. 75 ml. 

B. 50 ml. 

C. 57 ml. 

D. 90 ml.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam một hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu thu được 5,96 gam hỗn hợp 3 oxit. Hòa tan hết 3 oxit bằng dung dịch HCl 2M. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng:


A. 0,5 lít.

B. 0,7 lít.

C. 0,12 lít.

D. 1 lít.

Câu 19: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hóa hoàn toàn 28,6 gam A bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hòa tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch D. Cô cạn D được hỗn hợp muối khan là:



A. 99,6 gam.

B. 49,8 gam.

C. 74,7 gam.

D. 100,8 gam.

Câu 20: Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 20. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp sẽ là:


A. 40%.

B. 50%.

C. 60%.

D. 75%.

